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1. Thông tin về ngành thủy sản

TỔNG QUAN 
NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM

o Chiều dài  bờ biển: 3,260 km

o Doanh thu xuất khẩu (2013): 6,725 tỷ USD

o Ngành thủy sản – lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế quốc 
gia – đóng góp 4 đến 5% GDP

o Đứng thứ 5 tính theo giá trị xuất khẩu (sau: điện tử, may mặc, 
dầu thô, giày dép)

Source: VASEP (Vietnam Association of Seafood Exporters & Producers)



3

NGÀNH SẢN XUẤT THỦY SẢN VIỆT NAM

Nguồn: Tổng cục thống kê, Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, VASEP

Nghìn tấn Khai thác biển và nuôi trồng thủy sản là 2 
ngành chính trong ngành thủy sản Việt Nam

6,789

5,128

3,466

2,251
1,584

890

Sản lượng đánh bắt
ngoài khơi

Sản lượng đánh bắt trong
đất liền

Sản lượng nuôi trồng

SỐ LƯỢNG TÀU THUYỀN ĐÁNH BẮT XA BỜ

Nguồn: Tổng cục thống kê, Số lượng tàu thuyển đánh bắt xa bờ theo tỉnh thành

Khu vực miền Trung đóng góp gần 50% tổng số lượng tàu đánh bắt xa bờ, khu vực miền Bắc 
số lượng tàu chỉ chiếm 4%. Tuy nhiên, số lượng  tàu ở những khu vực này vẫn thấp hơn khu 
vưc Đông Nam và Đồng bằng Sông Cửu Long.

Đồng bằng
sông Hồng

Duyên hải
miền Trung

Bắc Trung
Bộ

Tây Nam Bộ

Đồng bằng
sông Mekong
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3 Phương pháp chính đánh bắt xa bờ 

Tỷ trọng các phương pháp đánh bắt xa bờ

2008 2012

Lưới kéo là phương pháp phổ biến nhất ở Việt Nam trong khi  lưới rê và các phương pháp đánh 
bắt khác chiếm tỷ trọng nhỏ hơn. 

Nguồn: Khảo sát thị trường do Axis thực hiện trên các đối tượng chuyên gia và ngư dân lành nghề ở các 
khu vực khảo sát (theo số lượng tàu thuyền)
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THỐNG KÊ TÀU ĐÁNH BẮT XA BỜ THEO VÙNG MIỀN 

MiỀN BẮC, 5%
MiỀN TRUNG, 11%

ĐÔNG NAM BỘ, 32%
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, 52%

MIỀN BẮC 
MIỀN TRUNG 
ĐÔNG NAM BỘ 
ĐỒNG BẰNG CỬU LONG 

SẢN LƯỢNG DÂY THỪNG SỬ DỤNG TRÊN TÀU CÁ 2012 
Total plastic rope & net market = 60,000 MT p.a.; $200 M
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THỐNG KÊ TÀU ĐÁNH BẮT XA BỜ THEO VÙNG MIỀN 

Thống kê sản lượng dây thừng tiêu thụ tại các 
vùng miền

Tổng sản lượng tiêu thụ dây thừng: 60,000 tấn
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Thị phần các nhãn hiệu dây thừng thống kê theo khu vực

Thị phần nhãn hiệu lưới thống kê theo phương pháp đánh bắt
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2. Giới thiệu Công ty – Siam Brothers Việt Nam

o Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (SBVN):
o Công ty sản xuất và kinh doanh sản phẩm dây thừng và

lưới chất lượng cao
o Cung cấp cho ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy hải

sản, nông nghiệp, vận tải biển, công nghiệp…
o Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam thành lập vào

ngày 18/7/1995 với 100% vốn đầu tư của Thái Lan, tiền thân
là Công ty TNHH Siam Brothers Việt Nam
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Tòa nhà Anna, số 10, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường
Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 84-8-38912889 Fax: 84-8-38912789 
Web: www.siambrothersvn.com
Email: info@sbg.vn

Trụ sở chính đặt tại:
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LỊCH SỬ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

LỊCH SỬ THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SIAM BROTHERS THÁI LAN 
 

 
 
  
 
 
   

Tập đoàn Siam Brothers 
phát triển từ một doanh 
nghiệp sản xuất dây nylon, 
PP, PE trở thành Công ty 
TNHH Công nghiệp Siam là 
nhà sản xuất đầu tiên tại 
Đông Nam Á về dây thừng 
Polyethylene. 

Công ty Siam sản xuất 
lưới cá từ PE, PP 

Công ty thành viên của 
Tổng Công ty Siam Brothers là Công ty 
TNHH Công nghiệp lưới 
Siam và Công ty lưới & dây thừng Siam được 
thành lập 

Công ty TNHH Công 
nghiệp Siam chuyển 
thành Tổng Công ty 
Siam Brothers 

1987 1983 

1972 

1962 

1993 

LỊCH SỬ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

LỊCH SỬ THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SIAM BROTHERS VIỆT NAM 
 

   
Thành lập Công ty TNHH 
Siam Brothers Việt Nam, 
100% vốn đầu tư của Thái Lan. Nhà máy đặt tại 
Quận 12, TP.HCM 

Khởi công xây dựng nhà 
máy số 3 tại KCN Thái 
Hòa, Đức Hòa, Long An 

Chứng nhận ISO 9001-
2000 cấp bởi DNV (Na Uy) 

Chứng nhận ISO 9002-
1994 về hệ thống quản lý 
chất lượng và nâng cấp thành công hệ thống quản 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 do 
tổ chức TVRheinland 
(Đức) và Quacert (Việt 
Nam) đồng chứng nhận 

Khởi công xây dựng nhà 
máy số 2 tại KCN Thái 
Hòa, Đức Hòa, Long An 

Nhà máy thứ ba được đưa vào hoạt động tại KCN 
Thái Hòa Long An, tổng sản lượng sản xuất lên 
đến 4.000 tấn/năm 

1995 

Công nhận phiên bản ISO 
9001: 2008 và VR công 
nhận Năng lực Cơ sở chế 
tạo và Quy trình chế tao 

2001-2002 

2005 

2009 

2012 

2013 

2015 
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“CON GÀ“ “HẢI MA ̃” 

Dây thừng Con Gà hiện nay đang được xem là chuẩn mực chất
lượng dành cho dây thừng trên thị trường. 

Dây thừng Hải Mã: sự lựa chọn mới cho yêu
cầu chất lượng không quá cao & mức giá hợp lý
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o Mạng lưới nhà phân phối và cửa hàng
bán lẻ trải dài trên hơn 28 tỉnh duyên
hải của Việt Nam

o Hơn 600 cửa hàng bán lẻ hiện đang
cung ứng sản phẩm trực tiếp đến các
chủ tàu, ngư dân và các đối tượng sử
dụng khác trong ngành
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Sản lượng xuất khẩu chiếm 9% trong tổng sản lượng hàng bán
năm 2015
Dây thừng của SBVN hiện là sự lựa chọn hàng đầu của ngành
đánh bắt thủy hải sản trong khu vực Đông Nam Á (Indonesia, 
Malaysia, Myanmar và Campuchia);  Nhật, Na Uy và Hoa Kỳ

o 

 

o Chứng nhận ISO 9002:1994
o Chứng nhận ISO 9001:2000
o Chứng nhận ISO 9001:2000
o Tiêu chuẩn Cơ sở đăng ký với Tổng cục đo

lường chất lượng Quatest III
o Chứng nhận chất lương cấp bởi SGS (Thụy

Sỹ)
o Chứng nhận ISO 9001:2008
o Giấy chứng nhận công nhận năng lực cơ sở

chế tạo và Quy trình chế tạo

Những nỗ lực nâng cao chất lượng không ngừng của Siam
Brothers Việt Nam đã được công nhận và cấp chứng nhận bởi các
tổ chức uy tín trong và ngoài nước:
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3. Kết quả kinh doanh 2015 và
giai đoạn 2010-2015

30

Hiện nay SBVN có 3 nhà máy (tại Quận 12 và Long An) với tổng diện tích 14,700 m2
Tổng năng suất của cả 3 nhà máy trong năm 2015 là 6,463 tấn

Kg

 -
 100.0
 200.0
 300.0
 400.0
 500.0
 600.0
 700.0
 800.0
 900.0

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
NM1 NM2 NM3

719700
800

536
592

789

593

371
479

423

129

326
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40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Designed capacity Sales Vol Utilization rates
Tấn

Công suất sản xuất sẽ bị đặt dưới áp lực rất lớn trong năm 2016 nếukhông được mở rộng nhằm đáp ứng tăng trưởng hàng bán dự kiến

Công suất thiết kế Hàng bán Tỷ lệ tối ưu hóa

32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kg 194,634 233,945 625,982 312,616 562,278 664,108 424,008 792,473 528,386 590,734 592,234 927,271
Kg 325,711 128,830 422,830 478,464 371,380 593,441 789,338 592,360 535,360 799,760 700,056 718,555

 -
 100,000
 200,000
 300,000
 400,000
 500,000
 600,000
 700,000
 800,000
 900,000

 1,000,000

Sản lượng hàng bán và Sản xuất theo tháng trong năm 2015
Tổng sản lượng hàng bán năm 2015 là 6,447 tấn; tăng 23.5% so với
2014 (5,572 tấn)

Hàng bánSản xuất

Q1=16% Q4=33%Q3=27%Q2=24%
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Xuất khẩu15%
Domestic85%Nội địa85% Đông Nam Bộ & Miền Nam 54%

Miền Trung16%

Miền Bắc15%

Export9%
Domestic, 91%Nội địa91%Xuất khẩu9% Đông Nam Bộ & MiềnNam 60%

Miền Trung17%

Miền Bắc14%

Cấu trúc thị trường theo sản lượng hàng bán năm 2015

2014

2015

Thị trường xuất khẩu thu hẹp 6% . Về thị trường nội địa, khu vực miền Nam chiếmgần 60% tổng sản lượng hàng bán hằng năm

Con đường đi đến thị trường ở 28 tỉnh duyên hải củaSBVN tại Việt Nam

Nhà phânphối Ngư dânChủ tàu

Nhà sản xuất Cửa hàngNhà phân phối

22 +500
Cửa hàngbán lẻ

Mạng lưới SBVN

MạnglướicủaSBVN gồm22 nhàphânphối, hơn500+ cửahàngbánlẻvàhàngngànngườitiêudùng

Người tiêu dùng
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35

 -  500,000  1,000,000  1,500,000  2,000,000  2,500,000
Nghia Thai

Ngoc Ty
Hong Kim Soa

Hoang Nhat
Ngoc Hien
Hung Thao

Minh Nguyet
Cau Thanh

My Linh
Hai Hiep Phu 2013 2014 2015

Top 10 Nhà phân phối hàng đầu
Top 10 Nhà phân phối đóng góp 82% sản lượng hàng bán năm 2015; top 
2 Nhà phân phối đầu tiên có sự tăng trưởng cao nhất. 

Kg/năm

Nhà
phâ

np
hối

36

 -
 200,000
 400,000
 600,000
 800,000

 1,000,000
 1,200,000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Dist Ret

Kg/
thá

ng

Triển khai “Chương trình đồng hành”
Sản lượng hàng bán năm 2015 cho Nhà phân phối & Cửa hàng bán lẻ
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37

So sánh lợi nhuận 2014 - 2015
Lợi nhuận trước thuế năm 2015 là 85 tỷ đồng, tăng 60.4% so với 2014, 
vượt chỉ tiêu 26.8% (67 tỷ đồng)

Tỷđ
ồng

42.9 53.0 
90.9 106.1 

373.8 

82.2 85.2 
119.4 

156.5 

461.9 

 -
 50.0

 100.0
 150.0
 200.0
 250.0
 300.0
 350.0
 400.0
 450.0
 500.0

Net Profit EBT EBITDA Gross Profit Net sales
2014 (Reclassified) 2015

Lợi nhuận gộp Hàng bán
11.5%

18.4%17.8%
25.8%

33.9%

14.2%
24.3% 28.4%

Lợi nhuận ròng

1.47 1.44 1.51 1.57 1.28 
1.58 1.45 1.54 1.60 

1.21 

2011 2012 2013 2014 2015

PE PP
Polyethylene Polypropylene

Yếu tố 1: Giá hạt nhựa (USD) Giá hạt nhựa giảm 18%  so với năm là một yếu tố giúp cải thiện biên độ lợi nhuậnnăm 2015. Giá hạt nhựa bình quân: PP - $1.21/kg; PE - $1.28/kg
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39

51.62%

14.44%

15.96%

17.98%

Hạt nhựa

Nhân công trực tiếp

Vật liệu khác & Đóng gói

Chi phí quản lý chung, khuyến mãi

Chi phí hàng bán

Direct Material Energy Labor FactoryOverhead
Series1 82% 112% 99% 89%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

-14%
Vật liệu trực tiếp Nhiên liệu Nhân công CP quản lý

chung

Yếu tố 2: Lợi thế kinh tế nhờ qui mô
Chi phí sản xuất/kg giảm 14% với lợi thế kinh tế nhờ quy mô. SBVN sản xuất6,463 tấn trong năm 2015 so với 5,574 tấn trong năm 2014 (tăng 16%)

40

Doanh thu hàng bán 2010-2015 (Tỷ đồng)
Doanh thu hàng bán tăng trưởng với mức tăng trưởng hàng năm kép
(CAGR) là 17.2% trong giai đoạn 2010-2015
Tăng trưởng năm 2015 tăng 23.5% so với 2014

Tỷđ
ồng

209
271

323
368 374

462

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

2010 2011 2012 2013 2014 2015

+23.5%



21

NPAT và EBITDA 2010-2015
Biên độ lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong năm 2015 nhờ giá hạt nhựa giảm

34
48 53 44 43

82

44
70

84 73
91

119

0
20
40
60
80

100
120
140

2010 2011 2012 2013 2014 2015

NPAT EBITDA

6,040 6,027

3,207 2,847

5,047

2011 2012 2013 2014 2015

Thu nhập trên cổ phiếu trong 5 năm qua
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Kế hoạch kinh doanh 
giai đoạn 2016-2020

616
751

918

1,113

1,326

130 131 161 200 232
118 109 130 158 177

 -

 200

 400

 600

 800

 1,000

 1,200

 1,400

2016 2017 2018 2019 2020
Net sales Operating profits Net profit after taxLợi nhuận hoạt

động SXKD
Lợi nhuận ròngsau thuế

Kế hoạch dự phóng 2016-2020 (tỷ đồng)

Sản lượng
hàng bán
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1,000 1,300 1,690 2,028 2,393 50 100 130 156 180 
50 100 160 210 270 

7,006 
8,267 

9,507 
11,028 

12,682 

 -
 2,000
 4,000
 6,000
 8,000

 10,000
 12,000
 14,000
 16,000
 18,000

2016 2017 2018 2019 2020

Export Agricuture Aquaculture FisheryNông nghiệp Nuôi trồngthủy sản Đánh bắt

Kế hoạch bán hàng theo kênh (tấn)
Xuất
khẩu

Bắc17%

Trung31%Đông Nam Bộ10%

Nam42%

Bắc15%

Trung30%

Đông Nam Bộ20%

Nam35%

Tổng sản lượng nội địa :12,682 tấn

Tổng sản lượng nội địa:7,006 tấn

2016 2020

Cấu trúc bán hàng nội địa theo vùng trong 5 năm tới
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47

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

Tấn/năm<8 <18 <24 <40 >40

19%
20%

5%

Số lượng cửa hàng 21 21 14 96 373

11%

45%

Cấp độ Kim cương VàngBạch kim

Chương trình Cửa hàng bán lẻ
Đưa 525 cửa hàng bán lẻ vào “Chương trình đồng hành” để hỗ trợ sự tăng trưởngtrong tương lai

% tr
ong

cơ
cấu

sản
lượ

ng
năm

201
5

48

Doanh thu 1,326 tỷ đồngLợi nhuận ròng 177 tỷ đồng

Các thay đổi chiến lược trong giai đoạn 2016-2020

Xây dựng thương hiệu
Phát triển & Quản lýkênh

Hiệu quả hoạt động Thay đổi văn hóa công ty

Xây dựng sự kết nốitinh thần Xây dựng các kênhbền vững

1. Xây dựng một
cộng đồng trung
thành với thương
hiệu

2. Tăng giải pháp giá
trị

3. Cải thiện chất
lượng CRM & liên
lạc với khách
hàng

Cung cấp các sản phẩm & dịch vụ chất lượng cao theo các phương thức sáng tạo & sinh lời

Xây dựng đội ngũ cótinh thần đóng gópvà cam kết cao

1. Xây dựng văn hóa
thích ứng với thay
đổi và dựa trên kết
quả công việc

2. Điều chỉnh các kỹ
năng và năng lực
chủ chốt

3. Xây dựng và duy trì
đội ngũ nhân tài

4. Khuyến khích học
hỏi liên tục

1. Phát triển kênh phân
phối thông minh

2. Tối ưu hóa hiệu quả
của mạng lưới phân
phối

3. Phát triển năng lực đội
ngũ bán hàng

1. Nâng cao hiệu quả
sản xuất

2. Cải thiện hoạt động
của chuỗi cung ứng
(kế hoạch cung – cầu, 
quản lý tồn kho, quản
lý chi phí hậu cần)
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Các dự án trong năm 2016
o Xây dựng nhà máy & mua sắm máy móc mới

o Năm 2016: + 3,000 tấn ;  Tổng năng suất= 13,000 tấn
o Vốn đầu tư = 60 tỷ đồng

o Các chương trình xây dựng thương hiệu
o Khảo sát thị trường dây thừng
o Phát triển chiến lược, định vị, nhận diện thương hiệu

o Vốn đầu tư = 4 tỷ đồng

Các dự án trong năm 2016
 Đầu tư vào hệ thống IT mới

o SIMIS (“SBVN Integrated Management Information System) – Hệ
thống ERP nội bộ

o Ứng dụng di động để quản lý đội ngũ bán hàng & CRM 

o Ứng dụng giao tiếp di động

o Công cụ văn phòng hỗ trợ tối ưu hóa
hợp tác và năng suất công việc

o Tổng đầu tư cho các ứng dụng = 0.8 tỷ đồng
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Q & A

52

3,207 2,847 

5,047 

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

2013 2014 2015

Thu nhập trên cổ phiếu (EPS)
EPS tăng 77% so với năm 2014; vượt chỉ tiêu 53.4% (3,290 đồng)

VND


